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LỊCH THI HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2023 (KỲ THI PHỤ) 

 KHÓA 47 (KSV) ĐHCQ – ĐẠI HỌC CHÍNH QUY VĨNH LONG 

 

Kính gửi: Các Trường thành viên, Khoa, Viện  

 
Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính gửi các Trường thành viên, Khoa, Viện Lịch thi 

học kỳ đầu năm 2023 (kỳ thi phụ) của sinh viên Khóa 47 (KSV) ĐHCQ Vĩnh Long, 

Phòng thi trong lịch thi dành cho Cán bộ coi thi đến Trường tổ chức thi. Riêng sinh viên 

sẽ thi ONLINE và chuẩn bị thẻ sinh viên hoặc CMND (CCCD) để Cán bộ coi thi kiểm tra 

theo quy chế, 

Sinh viên xem lịch thi chi tiết trên trang thông tin cá nhân http://student.ueh.edu.vn, 

Sinh viên học tại cơ sở của UEH tại phân hiệu Vĩnh Long không đủ điều kiện về thiết 

bị, đường truyền để dự thi trực tuyến (Sinh viên xem Quy định số 2063/QĐ-ĐHKT-

KHĐTKT tại Website P.KHĐTKT) đăng ký theo link: http://dangkythi.ueh.edu.vn/ để 

được xếp lại lịch thi, hình thức thi và sẽ thi trực tuyến tại phòng máy tính của phân hiệu 

UEH Vĩnh Long. Thời hạn sinh viên đăng ký từ ngày 27/08/2023 đến ngày 29/08/2023. 

Kết quả đăng ký và thông tin lịch thi sẽ được cập nhật tại 

https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/lich-thi-phan-hieu-vinh-long-27 vào ngày 

30/08/2023, 

Đối với hình thức thi trực tuyến (Thi trực tuyến từ xa hay Thi trực tuyến tại phòng máy 

UEH), đề thi được sử dụng tài liệu thì chỉ được sử dụng tài liệu bản cứng, không được sử 

dụng file mềm hoặc tra cứu trên máy tính và các thiết bị khác, 

Đề nghị Phòng Đào tạo phân hiệu UEH Vĩnh Long cập nhật lịch thi vào portal của 

sinh viên trước ngày 27/08/2023 để sinh viên có đầy đủ thông tin về lịch thi trước khi đăng 

ký; Trường thành viên, Khoa, Viện, thông báo cho giảng viên và sinh viên biết để thực hiện. 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG  

Nơi nhận: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

- Phòng ĐT;    

- Phòng TTPC;   

- Phòng TCKT;  (đã ký) 

- Website P.KHĐTKT;  

- Lưu: VT, KHĐTKT.             

 ThS. Võ Thị Tâm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Số: 316/ĐHKT-KHĐTKT TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2023 

http://student.ueh.edu.vn/
http://dangkythi.ueh.edu.vn/
https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/lich-thi-phan-hieu-vinh-long-27
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

1 23D9MAN50212301 

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

kinh doanh 

(KSV47)_AD001 2 Thứ Năm 07/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Đoàn Thanh Hải 

(000234) 

2 23D9MAN50200701 
Quản trị chất 

lượng 
(KSV47)_AD001 2 Thứ Sáu 15/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Phan Thị Tiếm 

(009663) 

3 23D9MAN50211301 
Tài chính cho nhà 

Quản trị 
(KSV47)_AD001 6 Thứ Ba 19/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Hữu Thọ 

(001610) 

4 23D9ENG51300401 Tiếng Anh P4 (KSV47)_AD001 7 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

14g30  BOX-02 (7)   O 
Nguyễn Phú Quỳnh 

Như (001755) 

5 23D9MAN50212302 

Phương pháp 

nghiên cứu trong 

kinh doanh 

(KSV47)_AD002 3 Thứ Năm 07/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Đoàn Thanh Hải 

(000234) 

6 23D9MAN50201102 
Quản trị chiến 

lược 
(KSV47)_AD002 2 Thứ Hai 11/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Trương Thị Hoàng 

Oanh (009661) 

7 23D9MAN50211302 
Tài chính cho nhà 

Quản trị 
(KSV47)_AD002 4 Thứ Ba 19/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Hữu Thọ 

(001610) 

8 23D9ENG51300402 Tiếng Anh P4 (KSV47)_AD002 1 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

14g30  BOX-02 (1)   O 
Nguyễn Phú Quỳnh 

Như (001755) 

9 23D9MAR50300101 
Marketing căn 

bản 

(KSV47)_AR00, 

(KSV47)_EC001 
9 Thứ Ba 19/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Trần Thị Lan Thảo 

(009619) 

10 23D9ENG51300403 Tiếng Anh P4 
(KSV47)_AR00, 

(KSV47)_EC001 
2 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

14g30  BOX-02 (2)   O 
Hà Thanh Bích Loan 

(001905) 
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

11 23D9BUS50317601 
Quản trị chuỗi 

cung ứng toàn cầu 

(KSV47)_AR00, 

(KSV48)_AR001 
1 Thứ Hai 11/09/2023 Dự án   

Nguyễn Thị Thu 

Thủy (009065) 

12 23D9SPE51301801 
Kỹ năng Nói 

TATM 4 
(KSV47)_AV001 4 Chủ Nhật 10/09/2023 

Vấn đáp tập 

trung 
07g00  D1.2 (4)  

 Phân hiệu 

Trường Đại 

học Kinh tế 

TP.HCM tại 

Tỉnh Vĩnh 

Long 

Đào Hoàng Trung 

(009484) 

13 23D9ENG51306901 

Giao tiếp kinh 

doanh liên văn 

hóa 

(KSV47)_AV001 3 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

12g30  BOX-02 (3)   O 
Nguyễn Lê Phương 

Oanh (009575) 

14 23D9WRI51303001 
Kỹ năng Viết 

TATM 4 
(KSV47)_AV001 5 Chủ Nhật 10/09/2023 

Tự luận trực 

tuyến trên 

LMS 

14g30  BOX-04 (5)   O 
Đào Hoàng Trung 

(009484) 

15 23D9ENG51304301 

Tiếng Anh trong 

các lĩnh vực kinh 

doanh 

(KSV47)_AV001 4 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

12g30 BOX-15 (4)  O 
Nguyễn Lê Phương 

Oanh (009575) 

16 23D9LIS51301201 
Kỹ năng Nghe 

TATM 4 
(KSV47)_AV001 19 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm 

và tự luận trực 

tuyến trên 

LMS 

14g30  BOX-09 (19)   O 
Trần Quang Minh 

(010065) 

17 23D9ECO50100601 
Kinh tế vĩ mô 

(EN) 
(KSV47)_AV001 8 Chủ Nhật 24/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm 

UEH 

12g30  BOX-09 (8)   O 
Lâm Mạnh Hà 

(000699) 

18 23D9REA51302401 
Kỹ năng Đọc 

TATM 4 
(KSV47)_AV001 7 Chủ Nhật 24/09/2023 

Trắc nghiệm 

và tự luận trực 

tuyến trên 

LMS 

14g30  BOX-07 (7)   O 
Trần Quang Minh 

(010065) 

19 23D9INF50903202 
Marketing kỹ 

thuật số 
(KSV47)_EC001 4 Thứ Năm 07/09/2023 Dự án   

Trần Trí Dũng 

(010157) 
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

20 23D9INF50901002 
Phân tích thiết kế 

hệ thống 
(KSV47)_EC001 9 Chủ Nhật 10/09/2023 

Tiểu luận 

thuyết trình 

trực tuyến 

07g00 
VPK.CNTTKD 

(9)  
 O 

Nguyễn Thị Xuân 

Đào (009672) 

21 23D9INF50901101 
Toán dành cho tin 

học 
(KSV47)_EC001 8 Chủ Nhật 10/09/2023 

Tự luận trực 

tuyến trên 

LMS 

14g30  BOX-02 (8)   O 
Phan Thị Thúy Kiều 

(009674) 

22 23D9INF50900902 
Phân tích nghiệp 

vụ kinh doanh 
(KSV47)_EC001 3 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm 

UEH 

14g30  BOX-14 (3)   O 
Bùi Xuân Huy 

(000067) 

23 23D9ENG51304101 Ngữ nghĩa học 
(KSV47)_HPTC.

I.AV 
7 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm 

và tự luận trực 

tuyến trên 

LMS 

12g30  BOX-01 (7)   O 
Nguyễn Huỳnh 

Trang (009786) 

24 23D9LAW51109901 

Kỹ năng soạn 

thảo văn bản pháp 

lý 

(KSV47)_HPTC.

I.LK.1 
3 Thứ Năm 21/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Mai Nguyễn Dũng 

(010001) 

25 23D9FIN50503901 Quản trị tài chính (KSV47)_IB001 6 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm 

UEH 

12g30  BOX-05 (6)   O 
Trần Ngọc Hòa 

(009646) 

26 23D9BUS50318001 
Phân tích kinh 

doanh 
(KSV47)_IB001 12 Chủ Nhật 10/09/2023 

Tự luận trực 

tuyến trên 

LMS 

14g30  BOX-06 (12)   O 
Lê Hoàng Long 

(010414) 

27 23D9BUS50317901 
Quản trị chuỗi 

cung ứng toàn cầu 
(KSV47)_IB001 2 Thứ Hai 11/09/2023 Dự án   

Trịnh Huỳnh Quang 

Cảnh (009509) 

28 23D9BUS50301201 
Quản trị xuất 

nhập khẩu 
(KSV47)_IB001 6 Thứ Sáu 15/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Đặng Thùy Linh 

(009670) 
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

29 23D9MAR50300102 
Marketing căn 

bản 
(KSV47)_IB001 3 Thứ Ba 19/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Phạm Minh Triết 

(009669) 

30 23D9ENG51300404 Tiếng Anh P4 (KSV47)_IB001 3 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

14g30  BOX-02 (3)   O 
Hà Thanh Bích Loan 

(001905) 

31 23D9ACC50706301 Kế toán quản trị 1 (KSV47)_KN001 1 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm 

UEH 

12g30  BOX-01 (1)   O 
Lâm Thị Trúc Linh 

(009644) 

32 23D9ACC50706402 Kế toán quản trị 2 (KSV47)_KN001 1 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm 

UEH 

14g30  BOX-05 (1)   O 

Huỳnh Lợi, Lâm Thị 

Trúc Linh (000534, 

009644) 

33 23D9ACC50703001 Kế toán quốc tế 1 (KSV47)_KN001 14 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm 

UEH 

12g30  BOX-11 (14)   O 
Trần Thị Phương 

Thanh (001518) 

34 23D9ACC50711401 
Kế toán tài chính 

căn bản 2 
(KSV47)_KN001 10 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm 

UEH 

14g30  BOX-12 (10)   O 
Vũ Kiến Phúc 

(009648) 

35 23D9ACC50702501 
Kiểm toán căn 

bản 
(KSV47)_KN001 3 Chủ Nhật 24/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

12g30  BOX-07 (3)   O 
Đoàn Văn Hoạt 

(000516) 

36 23D9ACC50702002 
Phân tích báo cáo 

tài chính 
(KSV47)_KN001 4 Chủ Nhật 24/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm 

UEH 

12g30  BOX-07 (4)   O 
Trần Ngọc Hòa 

(009646) 
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

37 23D9TOU51506901 

Thiết kế trải 

nghiệm khách 

hàng 

(KSV47)_LH001 1 Thứ Năm 07/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Lê Hữu Nghĩa 

(009789) 

38 23D9TOU51506701 
Quản trị nguồn 

nhân lực du lịch 
(KSV47)_LH001 2 Chủ Nhật 10/09/2023 

Vấn đáp trực 

tuyến 
07g00  VPK.DL (2)   O 

Nguyễn Lê Vinh 

(000334) 

39 23D9TOU51509001 

Quản trị kênh 

phân phối trong 

du lịch 

(KSV47)_LH001 2 Thứ Hai 11/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Dương Hồng Nhung 

(009792) 

40 23D9TOU51500401 
Quản trị đám 

đông 
(KSV47)_LH001 1 Thứ Sáu 15/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Thị Thu 

Thủy (009065) 

41 23D9ENG51300406 Tiếng Anh P4 
(KSV47)_LH001,

(KSV47)_LK001 
10 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

14g30  BOX-02 (10)   O 
Dương Thị Thúy 

Uyên (000585) 

42 23D9LAW51100401 
Các học thuyết 

pháp lý 
(KSV47)_LK001 13 Thứ Năm 07/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Võ Phước Long 

(001450) 

43 23D9LAW51102001 
Luật tố tụng dân 

sự 
(KSV47)_LK001 4 Thứ Hai 11/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Việt Khoa 

(001067) 

44 23D9LAW51105901 Luật thương mại (KSV47)_LK001 3 Thứ Năm 14/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Việt Khoa 

(001067) 

45 23D9LAW51106001 
Công pháp quốc 

tế 
(KSV47)_LK001 5 Thứ Bảy 16/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Thùy Dung 

(001899) 

46 23D9LAW51102101 Luật cạnh tranh (KSV47)_LK001 2 Thứ Ba 19/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Mai Nguyễn Dũng 

(010001) 
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

47 23D9LAW51109801 
Luật doanh 

nghiệp 
(KSV47)_LK001 1 Thứ Bảy 23/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   

Nguyễn Ngọc Trâm 

Anh (010059) 

48 23D9MAR50301801 
Quản trị 

marketing 
(KSV47)_MR001 2 Thứ Năm 07/09/2023 Dự án   

Trương Huỳnh Anh 

(009667) 

49 23D9FIN50503902 Quản trị tài chính (KSV47)_MR001 7 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm 

UEH 

12g30  BOX-05 (7)   O 
Trần Ngọc Hòa 

(009646) 

50 23D9BUS50318002 
Phân tích kinh 

doanh 
(KSV47)_MR001 12 Chủ Nhật 17/09/2023 

Tự luận trực 

tuyến trên 

LMS 

12g30  BOX-10 (12)   O 
Lê Hoàng Long 

(010414) 

51 23D9BAN50609101 

Phương pháp định 

lượng trong lĩnh 

vực tài chính ngân 

hàng 

(KSV47)_NH001 1 Thứ Năm 07/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Ngô Minh Vũ 

(009775) 

52 23D9ACC50700201 Kế toán tài chính (KSV47)_NH001 4 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm 

UEH 

14g30  BOX-01 (4)   O 
Trần Thị Phương 

Thanh (001518) 

53 23D9BAN50608501 Luật ngân hàng (KSV47)_NH001 1 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

12g30  BOX-09 (1)   O 
Nguyễn Đức Vinh 

(009617) 

54 23D9ENG51300408 Tiếng Anh P4 (KSV47)_NH001 1 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

14g30  BOX-02 (1)   O 

Nguyễn Lương 

Hoàng Thành 

(002356) 

55 23D9BAN50609102 

Phương pháp định 

lượng trong lĩnh 

vực tài chính ngân 

hàng 

(KSV47)_NH002 3 Thứ Năm 07/09/2023 Tiểu luận không thuyết trình   
Nguyễn Hữu Huân 

(001892) 
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STT Lớp HP Tên HP Lớp SV SL Thứ Ngày thi HT Thi 
Giờ 

BĐ 
Phòng CS Thi Giảng viên 

56 23D9ACC50700202 Kế toán tài chính (KSV47)_NH002 7 Chủ Nhật 10/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

phần mềm 

UEH 

14g30  BOX-01 (7)   O 
Trần Thị Phương 

Thanh (001518) 

57 23D9BAN50608502 Luật ngân hàng (KSV47)_NH002 1 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

12g30  BOX-09 (1)   O 
Nguyễn Quốc Bình 

(009654) 

58 23D9BAN50601402 Ngân hàng đầu tư (KSV47)_NH002 2 Chủ Nhật 17/09/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

14g30  BOX-11 (2)   O 
Đoàn Thị Thanh Hòa 

(009652) 

59 23D9ENG51300409 Tiếng Anh P4 (KSV47)_NH002 2 Chủ Nhật 01/10/2023 

Trắc nghiệm 

trực tuyến trên 

LMS 

14g30  BOX-02 (2)   O 

Nguyễn Lương 

Hoàng Thành 

(002356) 

 


